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	STT
	STT đơn vị
	Tên cơ sơ
	Ngành nghề
	Địa chỉ
	Không phù hợp quy hoạch
	Gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
	Ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
	Thời hạn hoàn thành                di dời
	Ghi chú

	I
	
	Huyện Thống Nhất
	

	1
	1
	Mai Hùng Quyết
	Giết mổ heo
	Gia Tân 3
	x
	
	
	31/12/2017
	

	2
	2
	Nguyễn Thị Huệ
	Giết mổ heo
	Gia Tân 3
	x
	
	
	31/12/2017
	

	3
	3
	Nguyễn Thị Hường
	Giết mổ heo
	Bàu Hàm 2
	x
	
	
	31/12/2017
	

	4
	4
	Trần Thị Bạch Mến
	Giết mổ heo
	Bàu Hàm 2
	x
	
	
	31/12/2017
	

	5
	5
	Trần Thị Thu
	Giết mổ heo
	Bàu Hàm 2
	x
	
	
	31/12/2017
	

	6
	6
	Trần Thị Huệ
	Giết mổ heo
	Bàu Hàm 2
	x
	
	
	31/12/2017
	

	II
	
	Huyện Định Quán
	

	7
	1
	Nguyễn Viết Hùng
	Giết mổ dê
	Phú Lợi
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	8
	2
	Nguyễn Văn Tám
	Giết mổ heo
	
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	9
	3
	Lê Văn Trọng
	Giết mổ heo
	
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	10
	4
	Đỗ Hằng Hải
	Giết mổ heo
	
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	11
	5
	Trần Văn Phương
	Giết mổ heo
	
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	12
	6
	Đỗ Văn Tiến
	Giết mổ heo
	
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	13
	7
	Đỗ Thành Hạ
	Giết mổ heo
	
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	14
	8
	Đỗ Văn Hoan
	Giết mổ heo
	
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	15
	9
	Phạm Thị Ngọc Thủy
	Giết mổ heo
	
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	16
	10
	Nguyễn Anh Tuấn
	Giết mổ heo
	
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	17
	11
	Phạm Xuân Vinh
	Giết mổ heo
	
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	18
	12
	Đào Anh Dũng
	Giết mổ heo
	
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	19
	13
	Đặng Ngọc Thống
	Giết mổ heo
	
	x
	
	x
	31/12/2017
	

	III
	
	Huyện Nhơn Trạch
	

	20
	1
	Phạm Thị Kim
	Giết mổ heo
	Ấp Sơn Hà, Vĩnh Thanh
	x
	
	
	31/12/2017
	

	21
	2
	Nguyễn Văn Trường
	Giết mổ heo
	Ấp Sơn Hà, Vĩnh Thanh
	x
	
	
	31/12/2017
	

	22
	3
	Lăng Thị Tùy
	Giết mổ heo
	Ấp Sơn Hà, Vĩnh Thanh
	x
	
	
	31/12/2017
	

	23
	4
	Nguyễn Thị Kim Anh
	Giết mổ heo
	Ấp Sơn Hà, Vĩnh Thanh
	x
	
	
	31/12/2017
	

	24
	5
	Hoàng Thị Liêm
	Giết mổ heo
	Ấp Thành Công, Vĩnh Thanh
	x
	
	
	31/12/2017
	

	25
	6
	Nguyễn Thị Nghĩa
	Giết mổ heo
	Ấp Thành Công, Vĩnh Thanh
	x
	
	
	31/12/2017
	

	26
	7
	Nguyễn Văn Cử
	Giết mổ gia súc
	Ấp Phước Lý, Đại Phước
	x
	
	
	31/12/2017
	

	27
	8
	Nguyễn Văn Nhất
	Giết mổ gia súc
	Ấp Phước Lý, Đại Phước
	x
	
	
	31/12/2017
	

	28
	9
	Trương Thị Bích Đào
	Giết mổ gia súc
	Ấp Phước Lý, Đại Phước
	x
	
	
	31/12/2017
	

	29
	10
	Nguyễn Thị Kim Lệ
	Giết mổ gia cầm
	Ấp Phước Lý, Đại Phước
	x
	
	
	31/12/2017
	

	30
	11
	Võ Văn Công
	Giết mổ gia cầm
	Ấp Phước Lý, Đại Phước
	x
	
	
	31/12/2017
	

	Tổng cộng
	
	30
	0
	13
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